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NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Nguyễn Thị Hoa Mai. SĐT: 034.9640.981

STT Họ và tên lót Tên Ngày sinh Nơi sinh

1 Trịnh Hoàng Ngọc An Nữ 16/07/2010 TP.HCM

2 Nguyễn Đặng Tâm Anh Nữ 16/09/2010 Vĩnh Long 

3 Dương Ngoc Anh Nữ 15/02/2010 TP.HCM

4 Trần Kiều Quỳnh Anh Nữ 29/01/2010 TP.HCM

5 Đỗ Nguyễn Bảo Anh Nữ 02/08/2009

6 Nguyễn Hồ Gia Bảo Nam 09/11/2010 TP.HCM

7 Trần Quốc Công Nam 06/04/2010 An Giang

8 Nguyễn Trường Đạt Nam 30/08/2010 TP.HCM

9 Mai Minh Đức Nam 15/01/2010 Thanh Hóa

10 Đoàn Nguyễn Thùy Dương Nữ 28/11/2010 TP.HCM

11 Đặng Nguyễn Thanh Hà Nữ 17/10/2010 TP.HCM

12 Trần Nguyễn Gia Hân Nữ 20/12/2010 TP.HCM

13 Nguyễn Lộc Anh Hào Nam 28/04/2010 TP.HCM

14 Thach Mạnh Hùng Nam 29/05/2010 Đà Nẵng

15 Nguyễn Phạm Khánh Hưng Nam 03/09/2009

16 Nguyễn Minh Huy Nam 04/06/2010 TP.HCM

17 Tăng Nhật Huy Nam 26/03/2010 Sóc Trăng

18 Huỳnh Bảo Kha Nam 09/04/2010 TP.HCM

19 Khưu Hạo Khang Nam 01/04/2010 TP.HCM

20 Văn Công Hoàng Khanh Nam 28/06/2009 TP.HCM

21 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt Nam 10/10/2010 TP.HCM

22 Huỳnh Phúc Thiên Lam Nữ 29/07/2010 TP.HCM

23 Trương Tấn Lộc Nam 01/02/2010 Bình Dương

24 Nguyễn Nhật Minh Nam 04/04/2010 TP.HCM

25 Trần Hoài Nam Nam 04/03/2010 Nam Định

26 Trần Hạo Nam Nam 22/05/2009

27 Thái Bảo Ngọc Nữ 14/10/2010 TP.HCM

Giới 
tính



28 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 12/03/2010 Vĩnh Long

29 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Nữ 27/08/2010 TP.HCM

30 Nguyễn Minh Phát Nam 28/11/2010 Đắc Lắk 

31 Nguyễn Hà Gia Phúc Nam 04/07/2010 TP.HCM

32 Đạo Hoàng Quý Nam 04/03/2010 Ninh Thuận 

33 Trương Đình Sang Nam 28/09/2010 TP.HCM

34 Ngô Nguyễn Chí Tài Nam 14/12/2010 TT Huế 

35 Hoàng Thành Thái Nam 29/06/2010 TP.HCM

36 Từ Tuấn Thành Nam 06/08/2009

37 Lý Trương Đức Thịnh Nam 13/10/2010 TP.HCM

38 Nguyễn Trần Tiến Thuận Nam 01/06/2010 TP.HCM

39 Đoàn Nhật Tiến Nam 22/02/2010 TP.HCM

40 Phạm Ngọc Bảo Trân Nữ 14/07/2010 TP.HCM

41 Mai Minh Trí Nam 18/01/2010 Sóc Trăng

42 Võ Văn Trực Nam 24/05/2010 TP.HCM

43 Nguyễn Anh Tuấn Nam 02/08/2010 TP.HCM

44 Phạm Minh Tuyết Nữ 28/04/2010 TP.HCM

45 Lê Ngọc Tường Vy Nữ 10/03/2010 TP.HCM

46 Nguyễn Trần Thúy Vy Nữ 07/08/2010 TP.HCM

47 Lê Đoàn Phi Yến Nữ 05/11/2010 TP.HCM

Tổng cộng danh sách có 47 học sinh./. HIỆU TRƯỞNG

Võ Công Minh
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